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Hà Nội, ngày 28tháng 7 năm 2015


BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 27tháng 7 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:(Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).

1. Tin cảnh báo mưa dông,lũ quét và sạt lở đất ở Bắc Bộ:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày 25/07 đến 1h sáng ngày 27/07 ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to phổ biến từ 30 – 60mm; riêng khu vực Quảng Ninh đã có mưa rất to.
Đêm27/07 và ngày 28/7, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi, khu vực Đông Bắc và vùng ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.
2. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 và có mưa dông mạnh, biển động, sóng biển cao 2-3 mét, có lúc trên 3 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

3. Tin thời tiết ngàyvà đêm 28/7:
- Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và vùng ven biển có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. 
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. 
4. Tình hình mưa:

4.1. Lượng mưa ngày:Từ 19h00 ngày 26/7 đến 19h00 ngày 27/7,trên cả nước rải rác có mưa, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 40 mm, riêng khu vực Cô Tô, Cửa Ông, Móng Cái tỉnh Quảng Ninh có mưa rất to:
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	424 mm
	
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	50 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	278 mm
	
	Phương Viên (Bắc Kạn)
	64 mm

	Móng Cái (Quảng Ninh)
	334 mm
	
	Phủ Thông (Bắc Kạn)
	46 mm

	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	57 mm
	
	
	


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 27/7 đến 07h00 ngày 28/7, một số tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa,có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 40mm, khu vực ven biển Quảng Ninh có mưa rấtto:
	Phố Lu (Lào Cai)
	59 mm
	
	Ngòi Hút (Yên Bái)
	45 mm

	Bảo Yên (Lào Cai)
	67 mm
	
	Ghềnh Gà (Tuyên Quang)
	 43 mm

	Đoan Hùng (Phú Thọ)
	45 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	113 mm

	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	296 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	104 mm


4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 24/7 đến 19h00 ngày 27/7,trên cả nước rải rác có mưa, riêng các tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, có nơimưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 140mm,riêng khu vực Cô Tô, Cửa Ông, Móng Cái tỉnh Quảng Ninh có mưa rất to:
	Phiềng Lanh (Sơn La)
	164 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	736 mm

	Mường Sai (Sơn La)
	144 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	506 mm

	Chợ Chã (Thái Nguyên)
	145 mm
	
	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	140 mm

	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	300 mm
	
	Thạch Quảng (Thanh Hóa)
	174 mm

	Cô Tô (Quảng Ninh)
	792 mm
	
	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	210 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

Mực nước lúc 7h00 ngày 27/7 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,96m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,99m.
Dự báo:
- Sông Hồng: Mực nước tiếp tục biến đổi chậm ở mức thấp, đến 7h00 ngày 29/7 tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,10m.
- Sông Thái Bình: Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ lên, đến 19 giờ ngày 29/7, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,20m.
III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
1. Hồ chứa Thủy điện lớn

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)
	Htl cho phép(m)

	Sơn La
	7h
	27/7
	192,32
	118,12
	2.943
	3.221
	< +194

	
	7h
	28/7
	192,13
	117,98
	2.588
	2.588
	

	Hòa Bình
	7h
	27/7
	96,78
	12,7
	3.950
	1.170
	< +101

	
	7h
	28/7
	97,98
	12,69
	3.970
	910
	

	Tuyên Quang
	7h
	26/7
	99,72
	47,00
	354
	0
	< +105,2

	
	7h
	28/7
	99,55
	47,00
	312
	0
	

	Thác Bà
	7h
	27/7
	46,41
	20,78
	80(TB ngày 27/7)
	153 (TB ngày 27/7)
	< +56

	
	7h
	28/7
	46,38
	20,78
	
	
	


2. Hồ chứa Thủy lợi:

Hầu hết các hồ chứa nhỏ đạt 50-70% dung tích thiết kế, đối với các hồ chứa vừa và lớn có mực nước đạt 30% đến 55% dung tích thiết kế, một số hồ đã xấp xỉ mực nước dâng bình thường như: Bản Ban (Điện Biên) 98%, Vân Trục (Vĩnh Phúc) 80%, Ngòi Vần (Phú Thọ) 97%, Bảo Linh (Thái Nguyên) 73%, Gò Miếu (Thái Nguyên) 75%, Phú Xuyên (Thái Nguyên) 69%, Khe Chè (Quảng Ninh) 91%, Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 100%. 

Tại Quảng Ninh các hồ chứa vừa và lớn đạt dung tích từ 50-90%, một số hồ đang xả như: hồ Đầm Hà Động xả 3 cửa với lưu lượng100m3/s, Chúc Bài Sơn đang xả 2 cửa với lưu lượng 40m3/s.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Ở Trung ương:
-Sáng ngày 28/7, Thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT đã chủ trì cuộc họp giao ban:

+ Chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương và các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ dự kiến diễn ra từ ngày 29/7 đến 01/8 ở các tỉnh Bắc Bộ để chủ động trong công tác chỉ đạo ứng phó;

+ Đã điện thoại trực tiếp đến lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ninh đề nghị địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, trong đó cần tập trung việc di dời dân vùng ngập lũ, sạt lở đất, bảo đảm an toàn đối với các hầm mỏ,bố trí cán bộ trực theo dõi vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa.
- Tổng cục Thủy lợi đã có công văn số 1051/TCTL-QLCT ngày 27/7/2015 chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh khu vực Bắc Bộ chủ động triển khai các biện pháp đối phó với mưa, lũ.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, thường xuyên liên hệ với cơ quan dự báo để nắm bắt kịp thời và thông báo tình hình mưa lũ đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh,để thông tin kịp thời đến người dân và chủ động các biện pháp ứng phó.
- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã chủ động, thường xuyên thông tin về tình hình thời tiết cho Ban Chỉ đạo và Văn phòng thường trực để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó.
- Đài Truyền hình Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên đưa tin về tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo, ứng phó của Trung ương và địa phương.
2. Tại địa phương:
- Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo bàn biện pháp ứng phó đối với mưa, lũ; tổ chức các đoàn công tác xuống địa bàn khu vựcHạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục hậu quả; giúp đỡ các gia đình có người bị nạn, hỗ trợ kinh phí, gạo theo quy định, khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo giao thông.
- Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, tác trực thực hiệncác nội dung tại các văn bản số 45, 47/TWPCTT-VP ngày 23/7/2015 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Theo báo cáo số 33/VP ngày 27/7/2015 của Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, tính đến 17h ngày 27/7,tình hình thiệt hại ban đầu như sau:
-Về người:
+ Người chết 03 người (03 mẹ con chếtdo mưa lớn làm sập nhà tại Khu 9, phường Mông Dương, tp Cẩm Phả);
+ Người bị thương:01 người (tại phường Cẩm Trung, tp Cẩm Phả).

- Về nhà cửa: 
+ Số hộ di dời: 72 hộ (15 hộ Cẩm Phả, 12 hộ ở Hạ Long, 45 hộ ở Vân Đồn);

+ Số hộ bị ảnh hưởng: 01 hộ bị sập nhà, 3 hộ bị sạt lở và hơn 250 hộ bị ngập.
- Về giao thông: Quốc lộ 18 bị ngập cục bộ tại các vị trí Km51, Km55, Km62+850, Km109+200, Km 128, Km128+300, Km 137, Km 153, Km 157. Đến sáng ngày 28/7, các vị trí vẫn bị ngập, cá biệt tại Km 137 – xã Quang Hanh vẫn còn ngập sâu từ 1 – 1,5m. Nhiều đoạntỉnh lộ, huyện lộ bị ngập và sạt lở gây ắc tắc giao thông.
- Về hồ chứa: Hồ Nhà Thạch xã Đoàn Kết (dung tích 15.000m3) có nguy cơ vỡ đã được phá vai tràn để tháo nước, hồ Lòng Dinh xã Quan Lạn bị sạt lở mái và thân đập, đã di dời 8 hộ dân đến nơi an toàn hiện đang tập trung phương tiện, máy móc để xử lý.
(Chi tiết tình hình thiệt hại có phụ lục đính kèm)./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính


	PHỤ LỤC THIỆT HẠI MƯA LŨ TẠI QUẢNG NINH 

	( Kèm theo báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 27/7/2015)

	Loại thiệt hại
	Hạng Mục
	Đơn vị
	Hạ Long
	Cẩm Phả
	Vân Đồn
	Uông Bí
	Hoàng Bồ
	Tổng cộng

	Người
	Số người chết
	Người
	 
	3
	 
	 
	 
	3

	 
	Số người bị thương
	Người
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	Nhà cửa
	Tổng số nhà đổ, sập, trôi
	Cái
	1
	3
	 
	 
	 
	4

	 
	Tổng số nhà ngập, hư hại, tốc mái
	Cái
	1,500
	1,268
	45
	12
	10
	2,835

	Nông nghiệp
	Tổng diện tích hoa mầu bị ngập
	Ha
	 
	 
	100
	 
	43
	143

	Giao thông
	Khối lượng đất sạt, trôi, bồi lấp
	m3
	 
	 
	2,100
	 
	 
	2,100

	 
	Ta luy mái bị sạt
	m
	 
	 
	700
	 
	 
	700

	 
	Kè đường bị lũ cuốn trôi
	m
	 
	 
	500
	 
	 
	500

	 
	Ô tô bị hỏng, trôi
	Cái
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	 
	Khối lượng đường bị sạt lở
	m3
	 
	 
	1300
	 
	 
	2500

	 
	 + Trong đó quốc lộ
	m3
	 
	 
	800.00
	 
	 
	800

	 
	 + Đường nội tỉnh
	m3
	 
	1,200
	500.00
	 
	 
	1,700

	Thủy sản
	Cá lồng bè bị chết
	Lồng
	 
	 
	880
	 
	 
	880

	 
	Diện tích thủy sản bị thiệt hại
	ha
	 
	 
	 
	1
	22
	23

	 
	Ước tổng thiệt hại
	triệu đồng
	10,000
	60,000
	123,000
	500
	2,000
	195,500





1

